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KẾ HOẠCH CHĂM SÓC GIÁO DỤC LỚP LÁ 

TUẦN 01 - THÁNG 12/ 2024 ( 02/ 12/ 2024 – 06/ 12/ 2024 ) 
 

NỘI DUNG THỨ HAI 
02/12/2024 

THỨ BA 
03/12/2024 

THỨ TƯ 
04/12/2024 

THỨ NĂM 
05/12/2024 

THỨ SÁU 
06/12/2024 

ĐÓN TRẺ - Trò chuyện và hỏi trẻ  con vật nuôi trong nhà trẻ. 

THỂ DỤC 

SÁNG 
- Hô hấp 1 , Tay 2, Bụng 3, Chân 4, Bật 2 

GIỜ HỌC 

- GH1: VẬT NUÔI   

- GH2: Làm bài tập 

khám phá khoa học. 

- GH1: Hát: CHÚ MÈO 

CON 

- GH2: Đọc đồng dao về 

các con vật. 

- GH1: SỐ LƯỢNG 

TRONG PHẠM VI 9 

- GH2: Vẽ con mèo 
 

- GH1:BẬT QUA 

VẬT CẢN , NÉM 

XA 1 TAY 

- GH2: Ôn các chữ 

cái đã học  

- GH1: GÀ TRỐNG 

KIÊU CĂNG 

- GH2: Bé làm bài 

tập đồ chữ 

CHƠI 

TRONG 

LỚP 

- Góc Xây dựng 

- Góc phân vai 

- Góc Tạo hình 

- Góc Âm nhạc 

- Góc Làm quen với Toán 

- Góc Làm quen chữ viết 
- Góc làm quen văn học 

CHƠI 

NGOÀI 

TRỜI 

- Tổ chức cho trẻ quan sát trong sân trường: ốc sên. 

-TCVĐ:   tung bắt bóng 2 bạn, bật qua rãnh nước, chim đổi lồng.... 

- TCDG: cà kheo, thảy vòng cổ chai, bịt mắt bắt dê. 

Chơi tự do với các đồ chơI

VỆ SINH  

ĂN  

NGỦ 

 

- Vệ sinh  răng miệng: sau khi ăn và trước  khi  đi ngủ, sáng ngủ dậy.   

- Đi vệ sinh đúng nơi quy định,  biết đi xong  dội gạt  nước  cho  sạch. 

- Sử dụng đồ dùng vệ sinh đúng  cách.  

- GDVSRM : Em không sợ chữa răng. 



HOẠT ĐỘNG 

CHIỀU 
- Thực hiện tập - Đọc đồng dao về các 

con vật. 
- Ôn số lượng trong 

phạm vi 9. 

- Ôn các bài thơ đã 

học 

 

- Thực hiện tập 
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TUẦN 02 - THÁNG 12/ 2024 (09/12/2024 – 13/12/2024) 

 
NỘI DUNG THỨ HAI 

09/12/2024 
THỨ BA 

10/12/2024 
THỨ TƯ 

11/12/2024 
THỨ NĂM 

12/12/2024 
THỨ SÁU 

13/12/2024 

ĐÓN TRẺ - Biết được địa chỉ, nơi ở, số điện thoại gia đình, người thân 

- Biết vâng lời, giúp đỡ bố mẹnhững việc vừa sức. 

THỂ DỤC 

SÁNG 
- Hô hấp 1 , Tay 2, Bụng 3, Chân 4, Bật 2 

GIỜ HỌC 

- GH1: BƯƠM BƯỚM. 
- GH2: Hát: Kìa con 

bướm vàng 
 

- GH1: XÉ VỤN( DÁN 
CON RÙA) 

- GH2: Nghe hát: Chú 
voi con ở bản Đôn 
 

- GH1: TÁCH GỘP 
TRONG PHẠM VI 9 

- GH2: Làm tập làm quen 
với toán. 
 

- GH1: Bật xa 40-
50cm. ném xa 2 tay 

- GH2: Nghe kể 
chuyện: “ Rùa con 
tìm nhà” 

- GH1: CHỮ L-N 
- GH2: Tập đồ chữ 

L, N 

CHƠI 

TRONG 

LỚP 

- Góc Xây dựng 

- Góc phân vai 

- Góc Tạo hình 

- Góc Âm nhạc 

- Góc Làm quen với Toán 

- Góc Làm quen chữ viết 
- Góc làm quen văn học 

CHƠI 

NGOÀI 

TRỜI 

- Quan sát sân trường, vườn cây, tưới cây, nhặt lá vàng, … 
- TCVĐ: Bật theo hướng bàn chân 
- TCDG: Cá sấu lên bờ  
- Chơi tự do với các đồ chơI 

VỆ SINH  

ĂN  

NGỦ 

 

- Trẻ biết uống  sữa hàng  ngày, biết cần phải  uống  đủ  nước. 

- Trẻ biết lấy gối đúng kí hiệu, ngủ đúng chỗ bạn trai, bạn gái. 

- Hướng dẫn trẻ đánh răng đúng các bước. 
- GDVSRM : Thức ăn tốt cho răng 

HOẠT ĐỘNG 

CHIỀU 

Nghe các bài hát về con 

vật 

Thực hiện tập 

 

Ôn kỹ năng tách gộp 

trong phạm vi 9 

Xem sách truyện 

 

Bé làm bài tập đồ 

chữ 
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TUẦN 03 - THÁNG 12/ 2024 (16/ 12/ 2024 – 20/ 12/ 2024 ) 

 
NỘI DUNG THỨ HAI 

16/12/2024 
THỨ BA 

17/12/2024 
THỨ TƯ 

18/12/2024 
THỨ NĂM 
19/12/2024 

THỨ SÁU 
20/12/2024 

ĐÓN TRẺ - Công việc của các cô, các bác nhân viên trong trường và biết làm gì để giảm nhẹ công việc cho cô. 
- Quan tâm, chia sẻ, giúp đỡ bạn 

THỂ DỤC 

SÁNG 
- Hô hấp 1 , Tay 2, Bụng 3, Chân 4, Bật 2 

GIỜ HỌC 

- GH1: CHÚ BỘ ĐỘI 
- GH2: -Nghe các bài 

hát về chú bộ đội 
 

- GH1: VĐMH CHÁU 
THƯƠNG CHÚ BỘ 
ĐỘI 

- GH2: Vẽ chú bộ đội 
 

- GH1: GHÉP THÀNH 
CẶP NHỮNG ĐỐI 
TƯỢNG CÓ MỐI 
LIÊN QUAN  

- GH2: Làm bài tập toán. 
 

- GH1: Bật xa 40-
50cm. ném trúng 
đích đứng bằng 1 
tay 

- GH2: Nghe chuyện: 
“ Gà trống kiêu 
căng” 
 

- GH1: Chữ H-K 
- GH2: Đọc đồng dao 

về các con vật 
 

CHƠI 

TRONG 

LỚP 

- Góc Xây dựng 

- Góc phân vai 

- Góc Tạo hình 

- Góc Âm nhạc 

- Góc Làm quen với Toán 

- Góc Làm quen chữ viết 
- Góc làm quen văn học 

CHƠI 

NGOÀI 

TRỜI 

- Giữ  gìn vệ sinh môi trường, có  hành vi bảo vệ môi trường trong  sinh  hoạt hàng ngày (12-57). Bỏ  rác đúng nơi quy định. 

* TCDG: Biết chơi 1 số trò  chơi dân gian, nghe bài hát  dân ca, đọc  đồng dao,  thích  tham dự lễ hội -  sự kiện :Giáng  sinh, 

ngày 22/12.... 

- Chơi tự do với các đồ chơi  trong sân trường 

VỆ SINH  

ĂN  

NGỦ 

 

- Biết cách sử dụng đồ  dùng  ăn  uống thành thạo.   

-  Kể được tên một số thức ăn  cần có trong bữa ăn  hàng ngày 

- (5-19)và dạng chế biến đơn giản:  rau có thể luộc,  nấu canh 

- gạo nấu cơm, nấu cháo 

- Vệ sinh  răng miệng: sau khi ăn và trước  khi  đi ngủ, sáng ngủ dậy.   

HOẠT ĐỘNG 

CHIỀU 

- Xem clip nhạc các bài 

hát về chú bộ đội 

 

- Thực hiện tập 

 

- Trò chuyện thành lập 

Quân đội nhân dân Việt 

Nam ( 22/12) 

 

- Xem truyện cổ tích 

 

- Nghe nhạc theo chủ 
đề.   
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TUẦN 04 - THÁNG 12/ 2024 (23/ 12/ 2024 – 27/ 12/ 2024 ) 

 
NỘI DUNG THỨ HAI 

23/12/2024 
THỨ BA 

24/12/2024 
THỨ TƯ 

25/12/2024 
THỨ NĂM 
26/12/2024 

THỨ SÁU 
27/12/2024 

ĐÓN TRẺ - Nói tên công việc  của cô giáo trong trường  

THỂ DỤC 

SÁNG 
- Hô hấp 1 , Tay 2, Bụng 3, Chân 4, Bật 2 

GIỜ HỌC 

- GH1: CON TẮC KÈ 
- GH2: Thực hiện tập 

môi trường 

- GH1: CHÚ DÊ ĐEN 
- GH2: Nghe hát: chú 

thỏ con 
 

- GH1: XẾP THEO QUY 
TẮC 4- 5 ĐỐI TƯỢNG 

- GH2:Thực hiện tập toán 
 

- GH1: Chạy liên tục 
theo hướng thẳng 
18m,  ném đích 
đứng 

- GH2: Hát: Con 
chuồn chuồn 

- GH1: CẮT DÁN 
ĐÀN CÁ 

- GH2: Ôn chữ H, K 

CHƠI 

TRONG 

LỚP 

- Góc Xây dựng 

- Góc phân vai 

- Góc Tạo hình 

- Góc Âm nhạc 

- Góc Làm quen với Toán 

- Góc Làm quen chữ viết 
- Góc làm quen văn học 

CHƠI 

NGOÀI 

TRỜI 

- Tổ chức cho trẻ quan sát trong sân trường: ốc sên. 
- TCVĐ: tung bắt bóng 2 bạn, bật qua rãnh nước, chim đổi lồng.... 
- TCDG: cà kheo, thảy vòng cổ chai, bịt mắt bắt dê. 
- Chơi tự do với các đồ chơI 

VỆ SINH  

ĂN  

NGỦ 

 

- Biết cách sử dụng đồ  dùng  ăn  uống thành thạo.   
- Sử dụng đồ dùng vệ sinh đúng  cách.  
- GDVSRM : Em không sợ chữa răng.  Chải răng đúng cách 

HOẠT ĐỘNG 

CHIỀU 

- Kể về một số con vật 
mà trẻ biết 

- Nghe các bái hát về 
con vật 

- Đọc đồng dao về các 
con vật 

- Ôn các bài hát đã 
học 

 

- Ôn các bài thơ đã 
học 
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